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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH THÀNH 

 

Số:               /UBND-VP 

V/v khen thưởng thành tích 

kháng chiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

 Bình Thành, ngày        tháng 11 năm 2024 

                 

Kính gửi:  

- Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã; 

- Công chức Văn hóa-Xã hội; 

- Uỷ ban MTTQVN  xã Bình Thành và các đoàn thể; 

- Các ông, bà Trưởng xóm. 

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ, Quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến;  

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ Quy 

định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết 

thành tích kháng chiến; 

Thực hiện Văn bản số 5764/BNV-BTĐKT ngày 18/9/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc khen thưởng thành tích kháng chiến; Hướng dẫn số 179/HD-SNV ngày 

04/10/2024 của Sở Nội vụ về việc xét tặng, truy tặng “Huy Chương thanh niên xung 

phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. Công văn số 6695/UBND-NV ngày 22/10/2024 của UBND huyện 

Định Hóa về việc khen thưởng thành tích kháng chiến. 

UBND xã Bình Thành yêu cầu Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã; các công chức 

chuyên môn (như kính gửi); thường trực UBMTTQ xã, các đoàn thể, các ông bà 

Trưởng xóm thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách khen thưởng kháng chiến 

đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

- Rà soát, lập hồ sơ, thẩm định kỹ lưỡng các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 

không đề nghị khen sai, khen nhầm, khen trùng. Hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 28/2024/NĐ-CP và Điều 

3, Điều 4 Thông tư số 02/2024/TT-BNV; Mục B, Hướng dẫn số 179/HD-SNV.  

- Đối với các trường hợp đã rà soát không đảm bảo về đối tượng, điều kiện, 

tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ hoặc không đủ căn cứ xét khen thưởng theo quy định thì 

thông báo đến chủ hồ sơ, trong đó giải thích cụ thể lý do đối với từng trường hợp. 
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- Phát hiện những trường hợp có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích, 

cung cấp thông tin sai sự thật, làm giả hồ sơ, giấy tờ hoặc xác nhận sai sự thật; trường 

hợp đã được khen thưởng mà phát hiện vi phạm các quy định trên, đề nghị báo cáo 

UBND huyện xử lý theo thẩm quyền. 

2. Các Bộ phận 

- Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã phối hợp Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách 

công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức Văn phòng-Thống kê xem 

xét, thẩm định hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến theo quy định. 

- Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách công tác Thi đua khen thưởng 

tham mưu cho UBND xã, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các công chức 

chuyên môn và cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng tổng kết thành tích kháng chiến theo quy định. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên 

truyền về việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đến đoàn viên, hội viên 

của tổ chức. 

4. Đề nghị công chức Văn hóa-Xã hội tuyên truyền chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về khen thưởng tổng kết thành tích kháng 

chiến, kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về khen 

thưởng. 

(Gửi kèm theo các văn bản có liên quan: Nghị định 28/2024/NĐ-CP; Thông tư 

số 02/2024/TT-BNV; Văn bản số 5764/BNV-BTĐKT; Hướng dẫn số 179/HD-SNV 

ngày 04/10/2024; Nghị quyết số 6-NQ/TVQH; Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN) 

UBND xã yêu cầu các công chức chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể 

nghiêm túc triển khai, thực hiện, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp về UBND huyện 

(qua phòng Nội vụ) trước ngày 13/11/2024./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu:  VP. UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Khánh Sơn 
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MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV ngày        tháng 11 năm 2024) 

 

I. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích chống Pháp: 

1. Tờ khai quá trình công tác kháng chiến chống Pháp (mẫu 1a hoặc 1b).  

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của thân nhân với 

đối tượng đề nghị khen thưởng. 

2. Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân hoặc thân nhân (nêu 

dõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương) (Mẫu số 3a hoặc 3b). 

3. Biên bản Họp Hội đồng Quân dân chính cơ sở có chữ ký của các thành viên trong 

Hội đồng (Mẫu số 4). 

4. Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp của Hội đồng 

Thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn (Mẫu số 5). 

5. Giấy xác nhận của 02 người trước đây là cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của địa phương 

cùng thời kỳ biết rõ thành tích của cá nhân, gia đình. (Mẫu số 6). 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa phương, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ (mẫu số 9). 

6. Lý lịch Đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt Đảng của 

đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên; lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân 

nhân, quyết định hưu trí… 

7. Xác nhận của Ban Liên lạc tù chính trị thời gian bị giam giữ (Nếu là tù chính trị). 

 8. Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

II. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích chống Mỹ: 

1. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (Mẫu số 2a hoặc 2b). 

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của thân nhân với 

đối tượng đề nghị khen thưởng. 

2. Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân hoặc thân nhân (nêu 

dõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương) (Mẫu số 3a hoặc 3b). 

3. Biên bản họp Hội đồng Quân dân chính cơ sở có chữ ký của các thành viên trong 

Hội đồng (Mẫu số 4). 

4. Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ của Hội 

đồng Thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn (Mẫu số 5). 

5. Bản phô tô Quyết định nghỉ chế độ (nếu là công nhân, viên chức); quyết định phục 

viên, xuất ngũ (nếu là Bộ đội, công an).  
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6. Lý lịch Đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt Đảng của 

đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ, 

công nhân viên…. 

7. Các xác nhận của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đã từng công tác từ năm 

1983 trở lại đây (trong đó nêu rõ quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật và lý do 

chưa được xét khen thưởng) (mẫu số 7). 

Xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về thời gian tại ngũ (Mẫu số 8) 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa phương, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ (Mẫu số 9). 

8. Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

* Lưu ý: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chống Pháp, chống Mỹ phải lập thành 04 bộ. Trong đó 

lưu tại xã 01 bộ, tại huyện 01 bộ và chuyển về Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ 

02 bộ. 

- UBND các huyện, thành phố tổng hợp hồ sơ, lập tờ trình, danh sách gửi Sở Nội vụ 

(Ban Thi đua Khen thưởng) theo 02 loại: 

+ Tờ trình, danh sách đề nghị tặng Huân, Huy chương thành tích tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ 

+ Tờ trình, danh sách đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích 

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ./. 
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Mẫu số 3a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống……… 

 

Kính gửi:  - 

Tên tôi là: ………………………………………. 

Sinh năm: ………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………. 

Quê quán: ……………………………………… 

Quá trình tham gia công tác trong và sau kháng chiến: ………………….…….….. 

……………………..……………………..……………………..……………..………

……………..……………………..……………………..…………………..…………

…………..……………………..……………………..…………………..……………

………..……………………..……………………..…………………..………………

……..……………………..……………………..…………………..…………………

…..……………………..……………………..………...…………….. 

……………………..……………………..……………………..………………….. 

 Lý do chưa được khen thưởng: ……..……………………..……………………… 

……………………..……………………..……………………..………………….. 

……………………..……………………..……………………..………………….. 

Mức đề nghị khen thưởng: …………..……………………..……………………… 

……………………..……………………..……………………..………………….. 

Vậy đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã (phường, thị trấn)......................Hội 

đồng Thi đua Khen thưởng huyện (thành phố) ……………., tỉnh 

……………………xét duyệt 

 

 

Xác nhận chữ ký của ông (bà)                     ............., ngày …. tháng ….. năm………... 

………………, có hộ khẩu                                             Người làm đơn 

thường trú tại ………… ………  

 …………  ………… là đúng sự thật 
TM, UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………… 
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                   (Mẫu đơn đề nghị đối với đối tượng là thân nhân khai báo thay) Mẫu số 3b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống……… 

 

Kính gửi:  - 

Tên tôi là: ………………………………………. 

Sinh năm: ………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………. 

Quan hệ với người được đề nghị khen thưởng: ……………………………… 

Đề nghị khen thưởng cho:……………………………………………………. 

Sinh ngày, tháng, năm: ………………………………………………………. 

Quê quán: ……………………………………………………………………. 

Trú quán: …………………………………………………………………….. 

Quá trình tham gia công tác trong kháng chiến như sau: …………………….. 

……………………..……………………..……………………..……………..………

……………..……………………..……………………..…………………..…………

…………..……………………..……………………..…………………..……………

………..……………………..……………………..…………………..………………

……..……………………..……………………..…………………..…………………

…..……………………..……………………..………………….. 

Lý do chưa được khen thưởng: ……..……………………..………………… 

……………………..……………………..……………………..………………….. 

Mức đề nghị khen thưởng: …………..……………………..………………… 

Vậy đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã (phường, thị trấn)…………. 

......................,Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện (thành phố) ……………., tỉnh 

……………………xét duyệt 

 

 

Xác nhận chữ ký của ông (bà)               ............., ngày …. tháng ….. năm…... 

………………, có hộ khẩu                                        Người làm đơn 

thường trú tại ………… ………  

 …………  ………… là đúng sự thật 
TM, UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………… 
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Mẫu số 1a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH   

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

 

TỜ KHAI 

Quá trình công tác kháng chiến 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1 - Họ và tên: ……………………….....Bí danh................................................   

2 - Ngày sinh (tuổi): ……………………………………........................……... 

3 - Sinh quán: ……………….....………............................................................ 

4 - Trú quán: ………………...........................................................................… 

5 - Thành phần gia đình: ...................................Bản thân................................... 

6 - Dân tộc: …..............… Tôn giáo: …….……… …..................................…. 

7 - Chức vụ hiện nay:.......................................................................................... 

8 - Ngày tham gia cách mạng: ……......................…………………………….. 

9 - Sơ lược quá trình tham gia cách mạng trước kháng chiến chống Pháp: 

…………………………………………….......…..........................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................………………………………

…………….......…..........................................................................................................

............…………………………………………….......…..............................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................ 

10 - Tham gia kháng chiến từ ngày...................................................................... 

Đến ngày:........................................................................................................... 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHO  ĐẾN NAY: 

1. Thời gian tham gia công tác ở các địa phương trong kháng chiến: 
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Từ ngày Đến ngày Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                     

Cộng: 

   

Ghi chú: Từ năm 1961 đến nay, nếu thuyên chuyển công tác thì ghi rõ tất cả các cơ 

quan cũ. Nêu rõ đã làm tờ khai trước để xin khen thưởng ở cơ quan nào chưa? 

2. Thời gian giữ các chức vụ được tính, được khen thưởng: 

3 - Thời gian gián đoạn công tác (Ghi rõ lý do gián đoạn, nếu có và kèm theo giấy 

chứng nhận của những người có trách nhiệm) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4 - Quá trình công tác từ sau ngày 20/7/1954 đến nay: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì 

   

   

   

   

   

   

 

III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt) do 

Sắc lệnh, Nghị định số…...ngày…....(nếu có):  

Các chức vụ được tính Năm Tháng Ngày 

    

    

    

    

    

     

    

                                                                        

Cộng: 
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……………………………………………………………………………………….…

..…………………………………………………………………………………… 

                                                V. KỶ LUẬT: 

………………………………………………………………………………………..

…..…………………………………………………………………………………… 

VI. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: 

Tôi tự nhận xét có thể được thưởng…………………….(Huân chương, huy chương) 

hạng………...(Ghi rõ thêm cách vận dụng tiêu chuẩn để HĐKT biết) 

……………………………………………………………………………………….…

..…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan khai thác đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Dưới đây xin ghi rõ những đồng chí biết rõ quá trình hoạt động của tôi: 

a. Thời kỳ tôi làm……………………………………………..……………….. 

1. Có đồng chí………………………..lúc bấy giờ làm……………….............. 

Hiện nay là ................................................................................................. .biết 

2. Có đồng chí………………..…...lúc bấy giờ làm…………………………... 

Hiện nay là……………………………………......ở tại cơ quan 

Hiện nay là................................................................................................biết. 

 

Đính theo :  - Bản khai do trước đây chưa được khai hoặc chưa được xét khen 

thưởng. 

- Các bản chứng nhận thành tích hoặc về các việc khác. 

- Các bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận thành tích 

Và ý kiến đề nghị của xã, phường, đơn 

vị cơ sở 

 

 

 

Làm tại:.......  Ngày … tháng… năm …. 

Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

(hoặc người khai thay) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban Thi đua khen 

thưởng tỉnh 
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                                                                                                                            Mẫu số 1b 

TỈNH ………......                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....………                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã……….....................…. 

 

 

TỜ KHAI 
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN  

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1 - Họ và tên: ……………………….....Bí danh................................................   

2 - Ngày sinh (tuổi): ……………………………………........................……... 

3 - Sinh quán: ……………….....………............................................................ 

4 - Trú quán: ………………...........................................................................… 

5 - Thành phần gia đình: ...................................Bản thân................................... 

6 - Dân tộc: …..............… Tôn giáo: …….……… …..................................…. 

7 - Chức vụ hiện nay:.......................................................................................... 

8 - Ngày tham gia cách mạng: ……......................…………………………….. 

9 - Sơ lược quá trình tham gia cách mạng trước kháng chiến chống Pháp: 

…………………………………………….......…..........................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................………………………………

…………….......…..........................................................................................................

............…………………………………………….......…..............................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................…………………..………......................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................10 - Tham gia kháng chiến từ 

ngày...................................................................... 
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Đến ngày:............................................................................................................ 

 

 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHO  ĐẾN NAY: 

1. Thời gian tham gia công tác ở các địa phương trong kháng chiến: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

      

      

      

      

      

      

      

      

Cộng:    

Ghi chú: Từ năm 1961 đến nay, nếu thuyên chuyển công tác thì ghi rõ tất cả các cơ 

quan cũ. Nêu rõ đã làm tờ khai trước để xin khen thưởng ở cơ quan nào chưa? 

2. Thời gian giữ các chức vụ được tính, được khen thưởng: 

3 - Thời gian gián đoạn công tác (Ghi rõ lý do gián đoạn, nếu có và kèm theo giấy 

chứng nhận của những người có trách nhiệm) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4 - Quá trình công tác từ sau ngày 20/7/1954 đến nay: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì 

   

   

   

   

   

   

 

Các chức vụ được tính Năm Tháng Ngày 

    

    

    

    

    

     

    

Cộng:    
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III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt) do 

Sắc lệnh, Nghị định số…...ngày…....(nếu có):  

……………………………………………………………………………………….…

..………………………………………………………………………………… 

                                                V. KỶ LUẬT: 

………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………… 

VI. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: 

Tôi tự nhận xét có thể được thưởng…………………….(Huân chương, huy chương) 

hạng………...(Ghi rõ thêm cách vận dụng tiêu chuẩn để HĐKT biết) 

……………………………………………………………………………………….…

..………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan khai thác đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Dưới đây xin ghi rõ những đồng chí biết rõ quá trình hoạt động của tôi: 

a. Thời kỳ tôi làm……………………………………………..……………….. 

1. Có đồng chí………………………..lúc bấy giờ làm……………….............. 

Hiện nay là ................................................................................................. .biết 

2. Có đồng chí………………..…...lúc bấy giờ làm…………………………... 

Hiện nay là……………………………………......ở tại cơ quan 

Hiện nay là................................................................................................biết. 

 

Đính theo :   

- Bản khai do trước đây chưa được khai hoặc chưa được xét khen thưởng. 

- Các bản chứng nhận thành tích hoặc về các việc khác. 

- Các bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

 

 

Xác nhận thành tích 

Và ý kiến đề nghị của xã, phường, đơn 

vị cơ sở 

 

 

 

 

 

Làm tại:.......  Ngày … tháng… năm …. 

Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban Thi đua khen 

thưởng tỉnh 
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Mẫu số 2a 

TỈNH ………......                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....………                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã……….....................…. 

BẢN KHAI 

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA CÁN 

BỘ, NHÂN VIÊN, CHIẾN SỸ 

 
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ……………………………………....................................................................   

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………...........……………………………… 

3. Chính quán: ……………….....………................................................................................ 

4. Trú quán:  ……………….................................................................................…………… 

5. Thành phần bản thân: …………....................................................................................… 

6. Dân tộc: …………..…… Tôn giáo: ……………………… Văn hóa: …...................…. 

7. Ngày tham gia kháng chiến: …............................……………….....…………………… 

8. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……......................…………………………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………….......…. 

9. Chức vụ trong Đảng, Chính quyền hoặc Đoàn thể hiện nay: ………………… 

10. Trước 20/7/1954 làm gì ở đâu? ..................................................................................... 

11. Xếp hạng thương tật: ……......................……………………………………………… 

 II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ CỨU NƯỚC ĐẾN NAY: 

* Từ sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975: 

Từ 

ngày 

tháng 

năm 

Đến 

ngày 

tháng 

năm 

Chức vụ đơn 

vị công tác 

Địa 

bàn 

hoạt 

động 

Thời gian công tác 
Hệ 

số 

tính 

đổi 

Thời gian tính khen 

thưởng 

Năm Tháng Ngày Năm Tháng Ngày 
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Sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay: 

Từ ngày, tháng, năm Đến ngày, tháng, năm Chức vụ công tác 

   

   

   

   

   

   

   

III. KHEN THƯỞNG: 

Hình thức, lý do, thời gian được khen ( Chỉ ghi Trường hợp từ Bằng khen trở lên) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………

………… 

IV. KỶ LUẬT:  

Có hay không hình thức kỷ luật; ngày thi hành kỷ luật và nội dung sai phạm (nếu 

không còn là Đảng viên thì ghi rõ lý do) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………          

V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÓ LÝ DO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Tôi cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

Xác nhận thành tích  

Và ý kiến đề nghị của xã, phường,  

đơn vị cơ sở 

 
 

 

 

 

Làm tại: ……………………….  

Ngày … tháng… năm …. 
Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban Thi đua khen 

thưởng tỉnh 
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Mẫu số 2b 

TỈNH ………......                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....………                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã……….....................…. 

BẢN KHAI 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN  

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC  

 
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ……………………………………....................................................................   

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………...........……………………………… 

3. Chính quán: ……………….....………................................................................................ 

4. Trú quán:  ……………….................................................................................…………… 

5. Thành phần bản thân: …………....................................................................................… 

6. Dân tộc: …………..…… Tôn giáo: ……………………… Văn hóa: …...................…. 

7. Ngày tham gia kháng chiến: …............................……………….....…………………… 

8. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……......................…………………………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………….......…. 

9. Chức vụ trong Đảng, Chính quyền hoặc Đoàn thể hiện nay: ………………… 

10. Trước 20/7/1954 làm gì ở đâu? ..................................................................................... 

11. Xếp hạng thương tật: ……......................……………………………………………… 

 II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ CỨU NƯỚC ĐẾN NAY: 

* Từ sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975: 

Từ 

ngày 

tháng 

năm 

Đến 

ngày 

tháng 

năm 

Chức vụ đơn vị 

công tác 

Địa 

bàn 

hoạt 

động 

Thời gian công tác 
Hệ 

số 

tính 

đổi 

Thời gian tính khen 

thưởng 

Năm Tháng Ngày Năm Tháng Ngày 
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* Sau 30/4/1975 đến nay: 

Từ ngày, tháng, năm Đến ngày, tháng, năm Chức vụ, đơn vị công tác 

   

   

   

   

   

   

   

III. KHEN THƯỞNG: 

Hình thức, lý do, thời gian được khen ( Chỉ ghi Trường hợp từ Bằng khen trở lên) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT:  

Có hay không hình thức kỷ luật; ngày thi hành kỷ luật và nội dung sai phạm (nếu 

không còn là Đảng viên thì ghi rõ lý do) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………           

V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÓ LÝ DO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Tôi cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

Xác nhận thành tích  

Và ý kiến đề nghị của xã, phường,  

đơn vị cơ sở 

 
 

 

 

 

Làm tại: ……………………….  

Ngày … tháng… năm …. 
Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban Thi đua 

khen thưởng tỉnh 
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Mẫu số 5 

UBND ........................      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

BIÊN BẢN 

HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, MỸ  

Của Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, phường.………...  

Hôm nay, ngày…..thỏng…… năm 20.… tại Trụ sở UBND …………………… 

………………………. Hội đồng Thi đua khen thưởng tổ chức hội nghị xét duyệt 

khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, Mỹ cho những cá nhân còn tồn 

đọng có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng. 

Thành phần gồm:  

1. ông (bà)……………………… Chủ tịch UBND-Chủ tịch HĐTĐKT (Chủ toạ).  

2. ………………………………….. Phó Bí thư Đảng uỷ. 

3…………………………………… Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. 

4……………………………………. Xã đội trưởng. 

5……………………………………. Trưởng Công an. 

6……………………………………. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

7……………………………………. Bí thư Đoàn Thanh niên. 

8……………………………………. Chủ tịch Hội Phụ nữ. 

9…………………………………… Lão thành cách mạng, Cán bộ hoạt động kháng 

chiến tại địa phương,. 

10. …………………………………Cán bộ làm công tác TĐKT (Thư ký). 

Hội nghị đó nghe thư ký Hội đồng trình bày quá trình hoạt động khỏng chiến của ông 

(bà)………………………….Năm sinh ………….có thời gian được tính khen 

thưởng……………………………… 

Quá trình công tác đến nay (có vi phạm kỷ luật không)………………….………… 

Lý do chưa được khen thưởng……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Căn cứ thời gian tham gia công tác của ông (bà)…………………..Hội đồng đề nghị 

khen thưởng…………………………………………………………………… 

Biên bản này đó đọc trước Hội nghị mọi người cùng nghe và thống nhất nếu có sai 

sót ông Chủ tịch HĐTĐKT và các thành viên chịu trách nhiệm. 

Lão thành CM      Thư ký           MTTQ       Đảng uỷ xã       Chủ tịch HĐ xét khen thưởng 

(CB kháng chiến                                           ( ký tên, đóng dấu)                    ( ký tên, đóng dấu) 

tại địa phương)   
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Mẫu số 4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUÂN DÂN CHÍNH 

XÉT DUYỆT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (PHÁP) 

 

Hôm nay, Ngày….tháng…năm 20..…. tại thôn (xóm, khu phố)…………………… 

…………….................................................................Tổ chức Hội nghị xét duyệt 

thành tích kháng chiến các cá nhân  có điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng. 

Thành phần Hội nghị gồm: 

1. …………………………………………………………..Tổ trưởng (Chủ toạ). 

2. ……………………………………………………………………Bí thư chi bộ. 

3. …………………………………………………………...Mặt trận Tổ quốc. 

4. …………………………………………..Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh. 

5. ……………………………………………………...Bí thư Chi đoàn Thanh niên. 

6. …………………………………………………………...Chi hội trưởng Phụ nữ. 

7. ………………………………………………………….....Lão thành cách mạng. 

8. ……………………………………………………………….Thư ký…………... 

Nội dung 

Hội nghị nghe ông Chủ toạ thông báo nội dung bản khai quá trình công tác (Hoạt 

động kháng chiến) của ông (bà) ……………………..Sinh năm ………….. cư trú 

tại…………………………………………………………………………………… 

Hội nghị đã xem xét và xác định quá trình hoạt động kháng chiến của cá nhân đề 

nghị như sau: 

Từ ngày, tháng, năm 

Đến ngày, tháng, năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 
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Hội đồng đã thống nhất quá trình công tác của ông (bà)…………………….....là 

đúng sự thật. 

Với những thành tích trên đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp xét duyệt 

và đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng cho ông 

(Bà)………………………………………………………………………………… 

 

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN 

TM.CHI BỘ 

 

 

 

 

TM.CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH TM.CHI HỘI PHỤ NỮ 

TM.  CHI ĐOÀN THANH NIÊN TM.MTTQ 

 

 
 

 

 

TM. UBND PHƯỜNG …………………………… 
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    Mẫu số 6 

GIẤY XÁC NHẬN                             

Tên người xác nhận..........................................................., chức vụ và quá trình công 

tác trước 20/7/1954 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………….........................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp: ……………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Xác nhận cho: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Cam đoan xác nhận đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật. 

              

Nơi quản lý người xác nhận: 

Căn cứ vào hồ sơ:…………………………….. 

Xác nhận: …………………………………….. 

- Chức vụ: …………………………………… 

………………………….(trước 20/7/1954) 

- Đã được khen tổng kết chống 

Pháp:………………………………………… 

- Đang thường trú tại: ……………………….. 

………………………………………………. 

TM. UBND…………………………… 

(Ký tên, đóng dấu) 

...........Ngày.....tháng.....năm........ 

Ký tên 
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                                                                                                                 Mẫu số 7 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên cơ quan, đơn vị xác nhận:……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Xác nhận cho: ……………………………………………………………………. 

Quê quán: ………………………………………………………………………… 

Trú quán: …………………………………………………………………………. 

Có quá trình công tác (hoặc thường trú tại địa phương) từ …………………...... 

đến ……………………………………………………………. về hưu, mất sức (hoặc 

chuyển sang nơi khác). 

Quá trình hoạt động (hoặc sinh sống tại địa phương): có vi phạm kỷ luật hay không? 

(nếu bị kỷ luật ghi rõ nội dung, thời điểm, tính chất kỷ luật) hoặc nếu tại nơi cư trú 

thì bản thân và gia đình có chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương hay không?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị (hoặc cư trú tại địa phương) chưa được 

xét khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp (hoặc chống Mỹ). 

Lý do chưa được khen thưởng:………………………………………………….. 

……..……………………..………………….................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................. 

Đề nghị Hội dồng Thi đua, Khen thưởng các cấp xét khen thưởng theo quy định./. 

            

                                                Cơ quan – ký tên (đóng dấu) 
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                                                                                                           Mẫu số 8 

GiÊy x¸c nhËn 

 

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện (thành phố)................................................................ 

Căn cứ…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Xác nhận cho:......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Nguyên quán........................................................................................................... 

Có thời gian tham gia trong quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng.....năm......         

đến tháng ..... năm ....... tại đơn vị:………………………………….………………. 

(ghi rõ đơn vị và thời gian tại đơn vị đó). Trong đó thời gian tham gia tại chiến 

trường B từ tháng .....năm ....... đến tháng .....năm ...... hoặc trực tiếp tham gia chiến 

dịch Hồ Chí Minh tại…………………..(ghi rõ tên đơn vị nào, chiến trường nào, thời 

gian). 

Có vi phạm kỷ luật hay không................................................................................ 

Lý do chưa kê khai đề nghị khen thưởng ................................................................ 

................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

              

 ...........Ngày.....tháng.....năm........ 

                                                                             Ký tên (đóng dấu) 
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                                                                                                                    Mẫu số 9 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên cơ quan, đơn vị xác nhận:……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Xác nhận gia đình ………………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………. 

Nội dung xác nhận: ghi cụ thể nội dung gia đình giúp đỡ cơ quan, tổ chức, địa 

phương. 

………………………………………………………………………………….. 

Đề nghị Hội dồng Thi đua, Khen thưởng các cấp xét khen thưởng theo quy định./. 

            

                                                Cơ quan – ký tên (đóng dấu) 

 

 

* Nếu là địa phương xác nhận thì đồng thời phải xác nhận cả quá cư trú của cá nhân, 

gia đình tại địa phương: Kể từ khi có thành tích tham gia giúp đỡ kháng chiến cho 

đến khi đề nghị khen thưởng cá nhân, gia đình có vi phạm pháp luật hay không?có 

chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định của địa phương hay không?  
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